
 

 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TP. ĐÀ NẴNG   

 

 Bản án số: 16/2024/HSST 

 Ngày: 28-02-2024 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Công Hoan 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc; ông Huỳnh Bá Tiến 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Thư ký Tòa án nhân dân quận Ngũ 

Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tham gia 

phiên toà: Bà Đặng Thị Tâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 02 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP ., xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 13/2024/HSST ngày 01 tháng 02 năm 

2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:13/2024/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 02 năm 

2024, đối với bị cáo:  

          ĐINH XUÂN DU - Sinh ngày 10/5/1981 - Tại tỉnh Quảng Bình. 

Nơi ĐKNKTT: Tổ C, phường H, quận L, TP Đà Nẵng.  

Nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Xuân D và bà Võ Thị T; Bị cáo có vợ là Đặng 

Thị P (đã ly hôn) và có 02 con (con lớn 17 tuổi, con nhỏ 11 tuổi). 

Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Ông Mai Xuân B – SN: 1980  

Địa chỉ: Tổ F, phường H, quận L, TP Đà Nẵng – Vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phùng Đình H – SN: 1984 

Địa chỉ: Tổ F, phường H, quận L, TP Đà Nẵng – Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: Khoảng 07 giờ ngày 04/8/2023, Đinh Xuân D1 điều khiển xe múc đến làm 

việc tại công trình bờ kè sông C thuộc tổ F P . H, Q . N, TP.Đà Nẵng theo yêu cầu của ông 

Phùng Đình H. Khi D1 đang điều khiển xe đến đường C thuộc địa bàn P.Khu Ê, Q.N, TP.Đà 

Nẵng thì xe bị hỏng lốp. Trong lúc chờ sửa xe thì ông Mai Xuân B không thấy D1 đến công 

trình nên đã gọi hỏi D1 qua điện thoại thì hai bên xảy ra cãi nhau về việc D1 điều khiển xe 

múc đến thi công trễ gây ảnh hưởng tiến độ công trình.  



 

 

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi D1 đang điều khiển xe múc để múc đất tại công 

trình thì B đứng ở dưới yêu cầu D1 dừng máy xe múc, leo lên ca bin nói chuyện với D1, hỏi 

lý do vì sao B gọi điện thoại mà không nghe máy thì D1 chửi thề với B, bực tức B dùng tay 

trái đánh vào mặt D1 một cái thì D1 dùng tay đánh trả lại, B nhảy ra khỏi ca bin, D1 nhảy 

theo ra khỏi cabin xe múc, xông đến dùng tay đánh nhau với B. Khi B xông đến, D1 đi lùi 

lại lấy cái búa có sẵn ở dưới sàn cabin xe múc, cầm búa bằng tay trái đánh ngang từ phải 

qua trái về phía B thì trúng sượt vào vai trái của B. Lúc này, D1 và B đứng đối diện nhau, 

cách nhau khoảng 1m, khi B xông đến, D1 tiếp tục cầm búa đánh ngang từ phải qua trái 

trúng vào cẳng trên tay trái của B. Tiếp đó, B xông đến đánh D1 thì D1 cầm búa đánh ngang 

từ phải qua trái trúng vào hông bên trái của B. Lúc này, B đi lùi lại vấp vào ụ đất, té ngã 

nằm dựa lưng lên ụ đất gần đó nên dùng hai chân đạp liên tục về phía D1, D1 cầm búa quơ 

loạn xạ về phía B.  

Lúc này, ông Nguyễn Đức H1 đang ngồi trong ca bin xe tải, cách vị trí hai bên đánh 

nhau khoảng 05m, thấy D1 cầm búa quơ loạn xạ về phía B đang nằm trên ụ đất nên chạy 

đến giật búa từ tay D1, tiếp đó B xông đến vật D1 ngã xuống đất, dùng tay trái đánh vào mặt 

D1 khoảng một đến hai cái. Lúc này, ông Phùng Đình H đi vào công trình thấy D1 và B 

đang vật nhau dưới đất nên chạy đến can ngăn, thấy B bị đau ở vùng hông trái nên đã đưa B 

đi bệnh viện cấp cứu. Còn D1 ở lại làm việc bình thường. 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an P1 nhận được tin báo và đến hiện trường kiểm 

tra, làm việc với Đinh Xuân D1. Qua xem xét dấu vết trên thân thể, D1 có 01 vết bầm tím ở 

má bên trái của mặt; sưng tại vùng miệng, mí bên trái. 

Theo xác minh thương tích của ông Mai Xuân B tại Khoa lồng ngực Bệnh viện Đ, kết 

quả chụp CT cho thấy ông B bị gãy cung trước xương sườn 6, 7 bên trái; chẩn đoán chấn 

thương ngực kín; theo dõi rung dập phổi. 

Tang vật, phương tiện, dữ liệu điện tử thu giữ, tạm  giữ:  

- 01 cái búa dài 30 cm, cán bằng nhựa màu xanh lục, dài 26 cm, đầu búa bằng kim loại 

màu đen, kích thước 10 x 04 x 04 (cm). 

- 01 đĩa DVD-R, nhãn hiệu maxell, màu vàng, chứa dữ liệu điện tử ghi lại diễn biến 

quá trình thực nghiệm điều tra vụ án hình sự: “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 04/8/2023 

tại bờ kè sông C thuộc tổ F P.H, Q . N, TP .. 

Tại Kết luận giám định số 255/KLTTCT-TTPYĐN ngày 25/9/2023 của Trung 

Tâm P2 kết luận đối với thương tích của Mai Xuân B: 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương 

cơ thể của Mai Xuân B tại thời điểm giám định là: 12% (áp dụng phương pháp cộng tại 

Thông tư). 

- Kết luận khác: Tổn thương trên là do ngoại lực tác động trực tiếp. Vật tác động phù 

hợp với vật tày gây nên. 



 

 

Với nội dung trên, tại bản cáo trạng số: 16/CT-VKS-NHS ngày 02/02/2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP . thì bị cáo Đinh Xuân D1 bị truy tố về tội: "Cố 

ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà Nẵng thực 

hành quyền công tố nhà nước vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố Đinh Xuân D1 về tội 

danh như đã nói trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b,  

s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Đinh Xuân D1 từ  24 đến 30 

tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. 

* Về vật chứng:   

- Đối với 01 cái búa D1 dùng để gây thương tích, đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với các đĩa DVD ghi nhận lại quá trình thực nghiệm điều tra đối với hành vi phạm 

tội của Đinh Xuân D1, đề nghị lưu trữ theo hồ sơ vụ án. 

* Về Dân sự: Ông Mai Xuân B yêu cầu Đinh Xuân D1 bồi thường số tiền 20.000.000 

đồng để lo chi phí điều trị. Đinh Xuân D1 đã bồi thường toàn bộ số tiền trên, ông B không 

có yêu cầu gì về dân sự. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án 

treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

        [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố xét xử: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, 

các Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và những người tham gia tố 

tụng không có ý kiến khiếu nại gì nên HĐXX không xem xét. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 

tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 04/8/2023, tại công trình bờ kè sông C thuộc tổ F, P . H, 

Q.N, TP.Đà Nẵng, giữa Đinh Xuân D1 và Mai Xuân B có mâu thuẫn lời qua tiếng lại dẫn 

đến xô xát, giằng co nhau. Trong lúc giằng co, Đinh Xuân D1 đã có hành vi dùng búa (hung 

khí nguy hiểm) đánh ông Mai Xuân B trúng vai, cánh tay và hông bên trái. Hậu quả ông Mai 

Xuân B bị gãy cung trên xương sườn số 6,7, bị sưng đau ở vai trái, đụng dập nhu mô thùy 

dưới phổi trái đã điều trị với tỷ lệ thương tích 12%. 

[2] Xét hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo thì thấy: Bị cáo Đinh Xuân D1 là 

người có đầy đủ năng lực hành vi. Lẽ ra bị cáo phải biết tôn trọng pháp luật để phấn đấu trở 

thành công dân tốt. Nhưng bị cáo đã không làm được điều đó mà với bản tính hung hăng 

nên muốn giải quyết các mối quan hệ trong xã hội theo hướng xem thường pháp luật. Trong 

vụ án, bị cáo đã có hành vi dùng búa gây cho ông Mai Xuân B 12% thương tích. 

Hành vi trên của bị cáo Đinh Xuân D1 đã xâm phạm đến khách thể là sức khỏe của 

người bị hại, phạm vào tội "Cố ý gây thương tích", tội phạm và hình phạt được quy định tại 



 

 

điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự như cáo trạng số: 16/CT-VKS-NHS ngày 02 tháng 

02 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà Nẵng đã truy tố và đề 

nghị mức hình phạt như trên là đúng người, đúng tội và có căn cứ pháp luật. 

       Do tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, không những 

gây thiệt hại về sức khỏe cho người bị hại mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa 

phương. Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo một mức hình phạt tương xứng với 

hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe những 

đối tượng có hành vi tương tự.. 

Song xét thấy, sau khi vụ án xảy ra bị cáo đã bồi thường thỏa đáng cho người bị hại và 

người bị hại cũng đã có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo; vụ án xảy ra cũng có 

một phần lỗi của người bị hại; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xét 

thấy cần áp dụng để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 

Từ những nhận định ở trên, HĐXX xét thấy không cần thiết phải xử cách ly bị cáo ra 

ngoài xã hội mà cần áp dụng Điều 65 BLHS để tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo, giáo 

dục tại địa phương, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bản thân bị cáo. 

- Đối với ông Mai Xuân B có hành vi dùng tay đánh Đinh Xuân D1 gây bầm tím ở má 

bên trái của mặt, sưng tại vùng miệng, mí bên trái, hiện vết thương đã lành và D1 không có 

yêu cầu gì nên HĐXX không đề cập đến. 

 [3] Về vật chứng:  

- Đối với 01 cái búa D1 dùng để gây thương tích cho ông B, đây là tài sản của ông Phùng 

Đình H, ông H từ chối không nhận lại nên xét thấy cần tuyên tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với các đĩa DVD ghi nhận lại quá trình thực nghiệm điều tra đối với hành vi phạm 

tội của Đinh Xuân D1, xét thấy cần tiếp tục lưu trữ theo hồ sơ vụ án. 

[4] Về Dân sự: Ông Mai Xuân B yêu cầu Đinh Xuân D1 bồi thường số tiền 20.000.000 

đồng để lo chi phí điều trị. Đinh Xuân D1 đã bồi thường toàn bộ số tiền trên, ông B không 

có yêu cầu gì về dân sự nên HĐXX không xem xét. 

[5] Về án phí Hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

          [1] Tuyên bố: Bị cáo Đinh Xuân D1 phạm tội: "Cố ý gây thương tích".  

      Căn cứ: Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

Hình sự. 

        Xử phạt: Bị cáo Đinh Xuân D1 24 (hai bốn) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 48 tháng kể từ ngày tuyên án, ngày 28/02/2024. 



 

 

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường H, quận L, TP Đà Nẵng giám sát giáo dục 

trong suốt thời gian thử thách.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy 

định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người 

được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo. 

        [2] Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 cái búa dài 30 cm, cán bằng nhựa màu xanh lục, dài 26 cm, 

đầu búa bằng kim loại màu đen, kích thước 10 x 04 x 04 (cm) 

(Vật chứng trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án quận Ngũ Hành Sơn). 

    [3] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

  Buộc bị cáo Đinh Xuân D1 phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa biết, có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

    Riêng những người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án hợp lệ. 

Nơi nhận:                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận NHS;                                                                Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Công an quận NHS; 

- Công an trại tạm giam Tp Đà Nẵng; 

- Chi cục THADS quận NHS; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                                                                                           Trần Công Hoan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


